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Chúng mình hãy cùng tham khảo bài viết mẫu của giáo viên tại Ielts Target với chủ đề:The
graph line below shows the percentage of workers in five European countries taking fixed
stays or more sickness absences per year from 1991 to 2001. Summarize the information by
selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

1. PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI
1.1. Đề bài:
The graph line below shows the percentage of workers in five European countries taking
fixed stays or more sickness absences per year from 1991 to 2001.
(Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỷ lệ phần trăm người lao động ở năm quốc gia châu Âu nghỉ
phép hoặc nghỉ ốm mỗi năm trong giai đoạn từ 1991 đến 2001.)

1.2. Phân tích đề bài
Dạng bài: Line chart
Đối tượng đề cập: Tỷ lệ phần trăm người lao động ở năm quốc gia châu Âu nghỉ phép hoặc
nghỉ ốm mỗi năm
Thì sử dụng: Quá khứ
Dàn bài chi tiết:
Mở bài: Paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.
Overview:

● Đặc điểm nổi bật nhất (comparison): phần trăm số người đi làm nghỉ phép ở Hà lan là
cao nhất

● Xu hướng chung (trend): France giảm trong khi Sweden tăng; UK và Germany có xu
hướng không đổi

Body 1: Số liệu của France và Dutch.
Cách group data: nhóm 2 quốc gia có phần trăm cao nhất năm 1991 (Dutch và France)
Body 2: Mô tả số liệu của 3 quốc gia còn lại.

2. BÀI MẪU (SAMPLE ANSWER)

The line graph illustrates the percentage of employees taking at least one sick day per year in
five European countries between 1991 and 2001.

Overall, the Netherlands consistently had the highest proportion of sick leave throughout the
period, while France showed a downward trend, and Sweden experienced a gradual increase.
The trends in the UK and Germany remained relatively stable, with the UK's figures slightly
exceeding those of Germany.

Between 1991 and 2001, the Netherlands consistently reported the highest sick leave rates,
fluctuating between just under 6% and slightly above 8%. In contrast, France exhibited a
steady decline, dropping to a low of 3% in 1999 and maintaining this level until the end of
the period.



Sweden, on the other hand, saw a rise in the percentage of employees taking sick leave,
increasing by 1.75 percentage points from 1999 to 2001 and peaking at 4.75% in 2001.
Meanwhile, the UK and Germany were the only countries with stable rates, with the UK
hovering around 3.75% and Germany at approximately 1.5%.

3. TỪ VỰNG NỔI BẬT
proportion of employees: tỷ lệ phần trăm nhân viên
sick leave: nghỉ ốm
percentage points: điểm phần trăm
downward trend: xu hướng giảm
gradual increase: gia tăng dần
fluctuating: dao động
peaking: đạt đỉnh
stable rates: tỷ lệ ổn định


